
BIỂU 01: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 1, DỰ ÁN 3 NĂM 2024
PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG, LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GẮN VỚI BẢO VỆ RỪNG VÀ NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

(Kèm theo Kế hoạch số    147 /KH-UBND ngày  19 4/2024 của UBND huyện Văn Quan

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung hoạt động Địa điểm
Quy mô
 đầu tư

(ha)
Tổng cộng

Trong đó
Chủ đầu tư Ghi chúNgân sách

trung ương

Ngân sách
huyện đối

ứng

I
Tiểu Dự án 1: Phát trển kinh tế nông, lâm nghiệp bền
vững gắn với bảo vệ rừng nâng cao thu nhập cho người
dân

12.936

1 Dự án khoán bảo vệ rừng tự nhiên 3.226 1.384

1.1 Dự án khoán bảo vệ rừng tự nhiên Xã Tri Lễ 1.748,70 749 UBND xã Tri Lễ Xác minh BV năm 3

1.2 Dự án khoán bảo vệ rừng tự nhiên Xã Lương Năng 1.186,40 508 UBND xã Lương Năng Xác minh BV năm 3

1.3 Dự án khoán bảo vệ rừng tự nhiên Xã Lương Năng 172,00 74 UBND xã Lương Năng Thiết kế mới

1.4 Dự án khoán bảo vệ rừng tự nhiên Xã Đồng Giáp 80,0 35 UBND xã Đồng Giáp Thiết kế mới

1.5 Dự án khoán bảo vệ rừng tự nhiên xã Tràng Các 22,0 8,8 UBND xã Tràng Các Thiết kế mới

1.6 Dự án khoán bảo vệ rừng tự nhiên Khánh Kê 17,0 9,5 UBND xã Khánh Khê Thiết kế mới

2 Dự án hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên 3.718 1592

2.1 Dự án hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên Xã Hòa Bình 446,5 192 UBND xã Hòa Bình Xác minh BV năm 3

2.2 Dự án hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên Xã Hòa Bình 400 171 UBND xã Hòa Bình Thiết kế mới

2.3 Dự án hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên Xã Trấn Ninh 629,1 270 UBND xã Trấn Ninh Xác minh BV năm 3

2.4 Dự án hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên Xã Trấn Ninh 800 342 UBND xã Trấn Ninh Thiết kế mới

2.5 Dự án hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên Xã Lương Năng 20,2 9 UBND xã Lương Năng Xác minh BV năm 3

2.6 Dự án hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên Xã Lương Năng 500 214 UBND xã Lương Năng Thiết kế mới

2.7 Dự án hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên Xã Tri Lễ 502,5 215 UBND xã Tri Lễ Thiết kế mới
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2.8 Dự án hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên xã Tràng Các 140 60 UBND xã Tràng Các Thiết kế mới

2.9 Dự án hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên Xã Đồng Giáp 280 119 UBND xã Đồng Giáp Thiết kế mới

3 Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất 880 7.560

3.1 Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất Xã Lương Năng 110 770 UBND xã Lương Năng

3.2 Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất Xã Đồng Giáp 150 1.050 UBND xã Đồng Giáp

3.3 Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất Xã Hòa Bình 100 700 UBND xã Hòa Bình

3.4 Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất Xã An Sơn 200 1.400 UBND xã An Sơn
3.5 Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất Xã Tri Lễ 200 2.800 UBND xã Tri Lễ
3.6 Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất xã Tràng Các 70 490 UBND xã Tràng các

3.7 Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất Xã Khánh Khê 50 350 UBND xã Khánh Khê

4 Dự án hỗ trợ trồng rừng phòng hộ 80 2.400

4.1 Dự án hỗ trợ trồng rừng phòng hộ Xã Đồng Giáp 20 600 UBND xã Đồng Giáp

4.2 Dự án hỗ trợ trồng rừng phòng hộ Xã Khánh Khê 10 300 UBND xã Khánh Khê

4.3 Dự án hỗ trợ trồng rừng phòng hộ xã Tràng Các 10 300 UBND xã Tràng Các

4.4 Dự án hỗ trợ trồng rừng phòng hộ Xã Trấn Ninh 20 600 UBND xã Trấn Ninh

4.5 Dự án hỗ trợ trồng rừng phòng hộ Xã Lương Năng 10 300 UBND xã Lương Năng

4.6 Dự án hỗ trợ trồng rừng phòng hộ Xã An Sơn 10 300 UBND xã An Sơn
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